
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9

Pháp luật
Cô Đào

P.13

Vi sinh ĐC
Cô Hạnh

P.23
Chiều

GDQP - AN 1
Thầy Sơn

P.13

Sáng
Pháp luật
Cô Đào

P.13

Sinh hóa
Thầy Long

P.9

Vi sinh ĐC
Cô Hạnh

P.23

LỚP CAO ĐẲNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA 2018

Sáng
Sinh đại cương

Thầy Vững
P.9

Hóa đại cương
Thầy Long

P.9

(7 Tuần Đầu: Từ ngày 17/09/2018 đến 04/11/2018)

GDTC 1
Cô Thắm

Sân bóng K.1

GDQP - AN 1
Thầy Tường

P.13

GDQP - AN 1
Thầy Tường

P.13

GDQP - AN 1
Thầy Sơn

P.16

GDTC 1
Cô Thắm

Sân bóng K.1

(7 Tuần Đầu: Từ ngày 17/09/2018 đến 04/11/2018)

Chiều THCB
PM. 1

THCB
PM. 1

THCB
PM. 1

LỚP CAO ĐẲNG DỊCH VỤ THÚ Y KHÓA 2018

THCB
Cô Thùy Trang

PM. 1
Tối

THCB
Cô Thùy Trang

PM. 1



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9

THCB
PM. 1

Ghi chú
1. Môn Pháp luật và môn THCB học chung với lớp CĐTY 2018: Từ tuần 1 đến tuần 7 (17/9/2018 đến 04/11/2018)
2. Các môn còn lại (Những NLCB ML 1; Xã hội học ĐC; Anh văn CB 1) học 15 tuần (17/9/2018 đến 30/12/2018)

THCB
PM. 1Tối

Chiều
Anh văn CB 1

Cô Diệp
P.2

LỚP CAO ĐẲNG DỊCH VỤ THÚ Y KHÓA 2018
(Chuyển tiếp 2 Giai đoạn)

Sáng
Pháp luật
Cô Đào

P.13

Những NLCB 
Mac - Lenin 1
Cô Kim Xuân

P.2

Xã hội học ĐC
Thầy Châu Hải

P.2



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hóa học VC-HC
Thầy Đăng

P.13

Vật lý ĐC
BM Vật lý

P.9

(7 Tuần Đầu: Từ ngày 17/09/2018 đến 04/11/2018)

(7 Tuần Đầu: Từ ngày 17/09/2018 đến 04/11/2018)

TH. Hóa học
VC-HC

Thầy Đăng
P.TN Hóa

Pháp luật
Cô Đào

P.13

TH. Vật lý ĐC
BM Vật lý

PTN Vật lý

LỚP CAO ĐẲNG CNKT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ KHÓA 2018

THCB
PM. 1

GDQP - AN 1
Thầy Tường

P.13

GDQP - AN 1
Thầy Tường

P.13

GDTC 1
Cô Thắm

Sân bóng K.1
Sáng

Chiều

Pháp luật
Cô Đào

P.13

THCB
PM. 1

THCB
PM. 1

Ghi chú Thực tập nghề nghiệp (01Tuần) Sinh viên đi  thực tập từ tuần 15 (24/12/2018 đến 30/12/2018)

THCB
PM. 1

THCB
PM. 1

GDQP - AN 1
Thầy Tường

P.13

GDQP - AN 1
Thầy Tường

P.13
Chiều THCB

PM. 1

LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHÓA 2018

Sáng
GDTC 1
Cô Thắm

Sân bóng K.1



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Toán ứng dụng
Cô Thùy Trang

P.6

(7 Tuần Đầu: Từ ngày 17/09/2018 đến 04/11/2018)

THCB
PM. 1

THCB
PM. 1

THCB
PM. 1

GDQP - AN 1
Thầy Tường

P.13

GDQP - AN 1
Thầy Tường

P.13
Chiều

Sáng
Pháp luật
Cô Đào

P.13

LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2018

GDTC 1
Cô Thắm

Sân bóng K.1


